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Đơn vị: Khoa Môi trường &Tài nguyên thiên nhiên
Trang 1

STT Mã SV  Họ và tên Ng/Sinh  Tên lớp Nữ ĐTB TCTL Xếp loại  Ngành đào tạo  Chuyên ngành đào tạo Ghi
chú

 Ngành học: Quản lý đất đai ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1404721 Mai Vũ Minh  20/09/95  MT1425A1   2.82  149  Khá  Quản lý đất đai    
 2  B1500403 Huỳnh Quốc Thái  03/01/96  MT1525A1   2.49  140  Trung bình  Quản lý đất đai    
 3  B1500408 Lê Trần Quang Vinh  28/12/96  MT1525A2   2.39  140  Trung bình  Quản lý đất đai    
 4  B1502785 Lâm Kim Thành  28/02/97  MT1525A2   2.89  142  Khá  Quản lý đất đai    
 5  B1602013 Nguyễn Kiều Anh  05/06/98  MT1625A1  N  3.69  140  Xuất sắc  Quản lý đất đai    
 6  B1602014 Nguyễn Thị Mỹ Chi  08/03/98  MT1625A1  N  2.83  144  Khá  Quản lý đất đai    
 7  B1602017 Huỳnh Khánh Duy  24/01/98  MT1625A1  N  3.32  140  Giỏi  Quản lý đất đai    
 8  B1602018 Nguyễn Phạm Anh Duy  21/10/98  MT1625A1   3.00  140  Khá  Quản lý đất đai    
 9  B1602021 Trần Thanh Giám  01/01/97  MT1625A1   3.36  140  Giỏi  Quản lý đất đai    

 10  B1602022 Trần Đặng Ngọc Hải  28/07/98  MT1625A1   2.69  147  Khá  Quản lý đất đai    
 11  B1602024 Nhơn Thị Xuân Hoa  19/03/98  MT1625A1  N  2.85  140  Khá  Quản lý đất đai    
 12  B1602027 Phạm Lê Giao Huyên  02/08/97  MT1625A1  N  3.08  140  Khá  Quản lý đất đai    
 13  B1602030 Đinh Dương Khang  01/08/98  MT1625A1   3.20  140  Giỏi  Quản lý đất đai    
 14  B1602033 Phạm Thị Bích Khuyên  25/08/98  MT1625A1  N  3.08  140  Khá  Quản lý đất đai    
 15  B1602034 Nguyễn Tấn Kiệt  15/12/97  MT1625A1   2.81  140  Khá  Quản lý đất đai    
 16  B1602036 Lâm Thị Mỹ Linh  02/02/98  MT1625A1  N  3.00  140  Khá  Quản lý đất đai    
 17  B1602038 Trần Trương Hữu Lộc  01/01/98  MT1625A1   3.28  144  Giỏi  Quản lý đất đai    
 18  B1602042 Danh Thị Hồng Nga  29/10/97  MT1625A1  N  3.30  140  Giỏi  Quản lý đất đai    
 19  B1602044 Hồ Hồng Ngọc  02/12/98  MT1625A1  N  3.03  140  Khá  Quản lý đất đai    
 20  B1602045 Nguyễn Thị Mỹ Ngọc  22/03/98  MT1625A1  N  2.92  140  Khá  Quản lý đất đai    
 21  B1602048 Hồng Yến Nhi  25/03/98  MT1625A1  N  3.39  147  Giỏi  Quản lý đất đai    
 22  B1602049 Phạm Thị Thiên Nhi  23/08/98  MT1625A1  N  3.19  140  Khá  Quản lý đất đai    
 23  B1602050 Nguyễn Văn Nhủ  24/02/98  MT1625A1   2.96  140  Khá  Quản lý đất đai    
 24  B1602052 Huỳnh Hữu Phước  29/04/98  MT1625A1   2.92  140  Khá  Quản lý đất đai    
 25  B1602053 Hồ Thanh Sang  31/12/98  MT1625A1   3.35  140  Giỏi  Quản lý đất đai    
 26  B1602057 Nguyễn Minh Thảo  15/01/98  MT1625A1  N  3.31  140  Giỏi  Quản lý đất đai    
 27  B1602061 Ngô Nguyên Thủy  16/10/98  MT1625A1  N  3.39  140  Giỏi  Quản lý đất đai    
 28  B1602065 Nguyễn Thị Ngọc Trân  21/07/98  MT1625A1  N  3.55  144  Giỏi  Quản lý đất đai    
 29  B1602069 Phạm Phú Vinh  28/06/98  MT1625A1   2.75  140  Khá  Quản lý đất đai    
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 30  B1602071 Cao Thị Kim Yến  15/07/98  MT1625A1  N  3.17  140  Khá  Quản lý đất đai    
 31  B1602076 Phạm Thị Chinh  25/04/98  MT1625A2  N  3.40  142  Giỏi  Quản lý đất đai    
 32  B1602089 Nguyễn Thị Huyền  20/09/97  MT1625A2  N  2.82  140  Khá  Quản lý đất đai    
 33  B1602093 Nguyễn Quốc Khánh  16/06/98  MT1625A2   3.12  144  Khá  Quản lý đất đai    
 34  B1602094 Nguyễn Ngọc Khuyên  01/01/98  MT1625A2  N  2.93  140  Khá  Quản lý đất đai    
 35  B1602097 Dương Huỳnh Linh  19/09/97  MT1625A2  N  2.66  140  Khá  Quản lý đất đai    
 36  B1602099 Phan Việt Linh  25/10/98  MT1625A2   2.76  140  Khá  Quản lý đất đai    
 37  B1602100 Nguyễn Hữu Lợi  26/05/98  MT1625A2   2.88  140  Khá  Quản lý đất đai    
 38  B1602103 Nguyễn Bé Năm  20/10/98  MT1625A2  N  3.50  147  Giỏi  Quản lý đất đai    
 39  B1602107 Lâm Thảo Nguyên  22/01/98  MT1625A2  N  3.28  147  Giỏi  Quản lý đất đai    
 40  B1602108 Nguyễn Thiện Nhân  03/11/98  MT1625A2   3.10  146  Khá  Quản lý đất đai    
 41  B1602109 Võ Quang Nhật  19/02/98  MT1625A2   3.06  140  Khá  Quản lý đất đai    
 42  B1602110  Nguyễn Tuyết Nhi  24/07/98  MT1625A2  N  2.91  144  Khá  Quản lý đất đai    
 43  B1602112  Trần Công Nhựt  28/03/97  MT1625A2   3.07  140  Khá  Quản lý đất đai    
 44  B1602114  Bùi Văn Quyết  20/08/95  MT1625A2   2.84  140  Khá  Quản lý đất đai    
 45  B1602120 Nguyễn Hồng Thắng  02/09/98  MT1625A2   2.84  140  Khá  Quản lý đất đai    
 46  B1602122 Lê Quốc Thống  28/10/98  MT1625A2   2.95  140  Khá  Quản lý đất đai    
 47  B1602123 Huỳnh Thị Anh Thư  31/07/98  MT1625A2  N  3.28  144  Giỏi  Quản lý đất đai    
 48  B1602125 Nguyễn Thị Cẩm Tiên  30/12/97  MT1625A2  N  3.09  144  Khá  Quản lý đất đai    
 49  B1602126 Lê Nguyễn Ái Trân  13/08/98  MT1625A2  N  2.90  140  Khá  Quản lý đất đai    
 50  B1602127 Phạm Ngọc Minh Trí  09/09/98  MT1625A2   3.14  140  Khá  Quản lý đất đai    
 51  B1602128 Nguyễn Thanh Tùng  09/07/98  MT1625A2   3.04  140  Khá  Quản lý đất đai    
 52  B1602130 Phạm Quốc Việt  26/03/98  MT1625A2   3.35  140  Giỏi  Quản lý đất đai    
 53  B1602131 Nguyễn Thị Thúy Vy  05/09/96  MT1625A2  N  2.78  144  Khá  Quản lý đất đai    
 54  B1609948 Nguyễn Hữu Phước  21/04/97  MT1625A1   2.98  140  Khá  Quản lý đất đai    
 Ngành học: Khoa học môi trường ( Hệ Đại học - Chính quy)

 1  B1404068 Thạch Đi  28/02/94  MT1438A2   3.22  141  Khá  Khoa học môi trường    Hạ
bậc

 2  B1404092 Ngô Bảo Nhi  31/05/95  MT1438A2  N  2.78  144  Khá  Khoa học môi trường    
 3  B1503224 Thạch Hồng Mừng  14/04/97  MT1538A1   2.75  140  Khá  Khoa học môi trường    
 4  B1503245 Nguyễn Đại Tấn Tài  06/05/97  MT1538A1   2.84  140  Khá  Khoa học môi trường    
 5  B1503246 Phan Văn Minh Tâm  16/07/97  MT1538A1   2.83  143  Khá  Khoa học môi trường    
 6  B1503328 Lê Cúc Vy  24/11/97  MT1538A2  N  2.97  143  Khá  Khoa học môi trường    
 7  B1602606 Đỗ Khánh An  01/01/98  MT1638A1  N  3.00  140  Khá  Khoa học môi trường    
 8  B1602626 Tô Khánh Luân  20/05/96  MT1638A1   3.01  140  Khá  Khoa học môi trường    
 9  B1602628 Lê Thị Diễm Mi  04/02/98  MT1638A1  N  3.52  140  Giỏi  Khoa học môi trường    
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 10  B1602629 Đổ Thị Muội  18/09/96  MT1638A1  N  3.22  147  Giỏi  Khoa học môi trường    
 11  B1602639 Nguyễn Minh Nhí  20/06/96  MT1638A1   2.90  140  Khá  Khoa học môi trường    
 12  B1602643 Lê Thị Hà Phương  29/08/98  MT1638A1  N  3.31  140  Giỏi  Khoa học môi trường    
 13  B1602644 Sơn Thị Mai Phương  24/06/97  MT1638A1  N  3.04  140  Khá  Khoa học môi trường    
 14  B1602645 Trang Chí Quí  08/10/98  MT1638A1   3.11  140  Khá  Khoa học môi trường    
 15  B1602651 Nguyễn Thị Bé Thảo  29/09/98  MT1638A1  N  3.18  140  Khá  Khoa học môi trường    
 16  B1602656 Võ Bình Thư  02/07/98  MT1638A1  N  3.56  140  Giỏi  Khoa học môi trường    
 17  B1602672 Nguyễn Thị Hãi Yến  26/05/98  MT1638A1  N  3.44  140  Giỏi  Khoa học môi trường    
 18  B1602683 Nguyễn Thị Mỹ Hà  21/01/98  MT1638A2  N  3.18  140  Khá  Khoa học môi trường    
 19  B1602693 Lưu Thị Luyến  18/07/97  MT1638A2  N  3.05  140  Khá  Khoa học môi trường    
 20  B1602704 Nguyễn Thị Thiên Nhi  03/09/98  MT1638A2  N  3.13  144  Khá  Khoa học môi trường    
 21  B1602705 Nguyễn Thị Cẩm Nhiên  25/12/98  MT1638A2  N  3.04  140  Khá  Khoa học môi trường    
 22  B1602708 Nguyễn Lộc Ninh  17/09/98  MT1638A2   3.44  140  Giỏi  Khoa học môi trường    
 23  B1602710 Lê Thị Hồng Phương  04/01/98  MT1638A2  N  3.03  140  Khá  Khoa học môi trường    
 24  B1602711  Trần Tú Phương  24/11/98  MT1638A2  N  3.09  140  Khá  Khoa học môi trường    
 25  B1602714 Nguyễn Ngọc Như Quỳnh  08/07/98  MT1638A2  N  3.25  140  Giỏi  Khoa học môi trường    
 26  B1602716 Nguyễn Thiên Thanh  21/11/98  MT1638A2   3.16  140  Khá  Khoa học môi trường    
 27  B1602717 Nguyễn Phúc Thảo  14/09/98  MT1638A2  N  3.24  144  Giỏi  Khoa học môi trường    
 28  B1602718 Nguyễn Thị Phương Thảo  25/11/98  MT1638A2  N  3.15  140  Khá  Khoa học môi trường    
 29  B1602723 Nguyễn Trí Thức  18/04/98  MT1638A2   3.19  140  Khá  Khoa học môi trường    
 30  B1602725 Lê Thị Cẩm Tiên  10/04/98  MT1638A2  N  3.39  140  Giỏi  Khoa học môi trường    
 31  B1602728 Nguyễn Thùy Trang  30/12/98  MT1638A2  N  3.29  140  Giỏi  Khoa học môi trường    
 32  B1602737 Võ Thị Diễm Xuân  20/08/98  MT1638A2  N  3.14  144  Khá  Khoa học môi trường    
 33  B1610216 Bùi Vĩ Khang  27/03/98  MT1638A2   2.86  140  Khá  Khoa học môi trường    
 34  B1610218 Nguyễn Hữu Vinh  28/08/97  MT1638A2   3.11  140  Khá  Khoa học môi trường    
 Ngành học: Kỹ thuật môi trường ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1404302 Vương Thạnh Trị  25/07/94  MT1457A2   2.45  144  Trung bình  Kỹ thuật môi trường    
 2  B1504083 Nguyễn Thị Lan Chi  15/06/97  MT1557A1  N  2.66  140  Khá  Kỹ thuật môi trường    
 3  B1504091 Nguyễn Lê Huỳnh Đức  19/05/97  MT1557A1   2.37  140  Trung bình  Kỹ thuật môi trường    
 4  B1504113  Lý Trọng Nhân  04/07/97  MT1557A1   2.69  144  Khá  Kỹ thuật môi trường    
 5  B1504118  Trần Thị Kim Oanh  19/03/97  MT1557A1  N  2.50  140  Khá  Kỹ thuật môi trường    
 6  B1504123 Bùi Phước Sang  01/01/97  MT1557A1   2.34  140  Trung bình  Kỹ thuật môi trường    
 7  B1504129 Lâm Văn Thảo  18/12/97  MT1557A1   2.67  142  Khá  Kỹ thuật môi trường    
 8  B1504140 Lê Chí Tuấn  06/07/97  MT1557A1   2.53  140  Khá  Kỹ thuật môi trường    
 9  B1504143 Hồ Quốc Vinh  13/09/97  MT1557A1   2.67  140  Khá  Kỹ thuật môi trường    
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 10  B1504152 Nguyễn Khánh Duy  15/02/97  MT1557A2   2.54  140  Khá  Kỹ thuật môi trường    
 11  B1504160 Lưu Thị Ngọc Hà  01/10/97  MT1557A2  N  2.43  140  Trung bình  Kỹ thuật môi trường    
 12  B1504166 Phan Thanh Hòa  10/12/97  MT1557A2   2.43  147  Trung bình  Kỹ thuật môi trường    
 13  B1504168 Lê Hoàng Khang  15/06/97  MT1557A2   2.73  144  Khá  Kỹ thuật môi trường    
 14  B1504171 Phạm Thị Thùy Linh  29/10/97  MT1557A2  N  3.60  140  Xuất sắc  Kỹ thuật môi trường    
 15  B1504176 Huỳnh Như Ngọc  06/05/97  MT1557A2  N  2.16  140  Trung bình  Kỹ thuật môi trường    
 16  B1504193 Hồ Đổ Bảo Tâm  02/10/97  MT1557A2   2.53  140  Khá  Kỹ thuật môi trường    
 17  B1504194 Phạm Phước Tân  20/06/97  MT1557A2   2.26  140  Trung bình  Kỹ thuật môi trường    
 18  B1504196 Trần Lê Quốc Thái  12/01/97  MT1557A2   2.31  140  Trung bình  Kỹ thuật môi trường    
 19  B1504198 Huỳnh Thị Kim Tho  01/02/97  MT1557A2  N  2.78  140  Khá  Kỹ thuật môi trường    
 20  B1504200 Phạm Thị Cẩm Thúy  06/05/97  MT1557A2  N  2.62  140  Khá  Kỹ thuật môi trường    
 21  B1504202 Nguyễn Minh Thư  19/04/97  MT1557A2   2.38  144  Trung bình  Kỹ thuật môi trường    
 22  B1504204 Võ Thị Mỹ Tiên  17/03/97  MT1557A2  N  2.57  140  Khá  Kỹ thuật môi trường    
 23  B1504207 Nguyễn Nhật Trường  10/10/97  MT1557A2   2.63  140  Khá  Kỹ thuật môi trường    
 24  B1603517 Phạm Văn Tâm  15/04/97  MT1657A1   3.21  141  Giỏi  Kỹ thuật môi trường    
 25  B1603539 Đinh Trung Tứ  05/09/97  MT1657A1   2.91  140  Khá  Kỹ thuật môi trường    
 26  B1603588 Nguyễn Thị Trúc Thanh  31/03/98  MT1657A2  N  3.19  140  Khá  Kỹ thuật môi trường    
 27  C1600087 Lê Hửu Nhân  25/01/94  MT1657A2   2.56  140  Khá  Kỹ thuật môi trường    
 28  C1600089 Nguyễn Thiện Sang  08/12/94  MT1657A2   2.82  140  Khá  Kỹ thuật môi trường    
 29  C1700087 Lê Thị Nhiễn  16/12/96  MT1757A1  N  2.87  140  Khá  Kỹ thuật môi trường    
 Ngành học: Kỹ thuật tài nguyên nước ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1505990 Phan Ngọc Trường An  13/01/97  MT15U2A1  N  3.19  149  Khá  Kỹ thuật tài nguyên nước    
 2  B1506022 Nguyễn Đức Tài  14/04/97  MT15U2A1   2.94  144  Khá  Kỹ thuật tài nguyên nước    
 3  B1506037 Lê Thanh Tú Anh  01/11/97  MT15U2A2   2.71  140  Khá  Kỹ thuật tài nguyên nước    
 4  B1506050 Nguyễn Minh Khôi  10/08/97  MT15U2A2   2.98  144  Khá  Kỹ thuật tài nguyên nước    
 5  B1605548 Trương Lê Anh  23/08/98  MT16U2A1   3.09  140  Khá  Kỹ thuật tài nguyên nước    
 6  B1605559 Nguyễn Thị Phương Đài  10/11/98  MT16U2A1  N  2.72  140  Khá  Kỹ thuật tài nguyên nước    
 7  B1605561 Huỳnh Thị Thuỳ Đoan  13/06/98  MT16U2A1  N  3.25  140  Giỏi  Kỹ thuật tài nguyên nước    
 8  B1605565 Nguyễn Ngọc Hiền  25/09/98  MT16U2A1  N  2.80  140  Khá  Kỹ thuật tài nguyên nước    
 9  B1605571 Nguyễn Thanh Hùng  04/03/96  MT16U2A1   2.80  140  Khá  Kỹ thuật tài nguyên nước    

 10  B1605575 Lê Thanh Khuyến  16/03/98  MT16U2A1  N  3.27  144  Giỏi  Kỹ thuật tài nguyên nước    
 11  B1605577 Huỳnh Hoàng Linh  08/05/98  MT16U2A1   2.99  140  Khá  Kỹ thuật tài nguyên nước    
 12  B1605581 Nguyễn Võ Ái Mi  27/06/98  MT16U2A1  N  3.38  144  Giỏi  Kỹ thuật tài nguyên nước    
 13  B1605582 Nguyễn Hiểu Nghi  14/10/98  MT16U2A1  N  3.17  144  Khá  Kỹ thuật tài nguyên nước    
 14  B1605583 Lương Thị Hồng Ngọc  02/04/98  MT16U2A1  N  3.04  144  Khá  Kỹ thuật tài nguyên nước    



DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP - ĐỢT: MT1
Trang 5

STT Mã SV  Họ và tên Ng/Sinh  Tên lớp Nữ ĐTB TCTL Xếp loại  Ngành đào tạo  Chuyên ngành đào tạo Ghi
chú

 15  B1605589 Huỳnh Thị Tuyết Nhi  18/10/98  MT16U2A1  N  3.09  140  Khá  Kỹ thuật tài nguyên nước    
 16  B1605592 Trần Tuyết Phương  01/01/98  MT16U2A1  N  3.15  140  Khá  Kỹ thuật tài nguyên nước    
 17  B1605593 Nguyễn Thị Ngọc Phượng  12/09/98  MT16U2A1  N  3.10  140  Khá  Kỹ thuật tài nguyên nước    
 18  B1605607 Huỳnh Thị Ngọc Thùy  18/06/98  MT16U2A1  N  2.88  140  Khá  Kỹ thuật tài nguyên nước    
 19  B1605609 Bùi Thị Dịu Trinh  12/11/98  MT16U2A1  N  3.24  140  Giỏi  Kỹ thuật tài nguyên nước    
 20  B1605610 Nguyễn Thiện Trí  21/07/98  MT16U2A1   3.39  140  Giỏi  Kỹ thuật tài nguyên nước    
 21  B1605612 Tạ Thị Kim Tuyến  03/02/98  MT16U2A1  N  3.23  140  Giỏi  Kỹ thuật tài nguyên nước    
 22  B1605615 Dương Thị Ngọc Tươi  27/04/97  MT16U2A1  N  3.00  140  Khá  Kỹ thuật tài nguyên nước    
 23  B1605616 Đỗ Thị Vy  27/01/98  MT16U2A1  N  3.49  147  Giỏi  Kỹ thuật tài nguyên nước    
 Ngành học: Lâm sinh ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1412969 Danh Tấn Dương  06/03/96  MT14V4A1   2.63  140  Khá  Lâm sinh    
 2  B1506772 Nguyễn Thanh Phương  10/12/97  MT15V4A1  N  3.24  140  Giỏi  Lâm sinh    
 3  B1506783 Nguyễn Thị Huỳnh Tiên  22/05/97  MT15V4A1  N  2.54  140  Khá  Lâm sinh    
 4  B1506804 Nguyễn Thị Ái Huỳnh  07/11/97  MT15V4A2  N  2.75  142  Khá  Lâm sinh    
 5  B1506831 Trần Hạnh Tiên  16/03/97  MT15V4A2  N  2.57  142  Khá  Lâm sinh    
 6  B1606455 Võ Thế An  01/07/98  MT16V4A1   2.91  144  Khá  Lâm sinh    
 7  B1606461 Trần Thị Cẩm  16/06/98  MT16V4A1  N  3.09  140  Khá  Lâm sinh    
 8  B1606462 Võ Hoàng Quốc Công  24/05/98  MT16V4A1   2.80  140  Khá  Lâm sinh    
 9  B1606464 Nguyễn Huỳnh Minh Duy  02/08/97  MT16V4A1   2.39  147  Trung bình  Lâm sinh    

 10  B1606468 Trần Quốc Đảm  29/11/98  MT16V4A1   3.06  142  Khá  Lâm sinh    
 11  B1606472 Nguyễn Thị Hảo  09/09/98  MT16V4A1  N  2.82  140  Khá  Lâm sinh    
 12  B1606478 Đặng Hữu Khoa  18/01/98  MT16V4A1   2.93  140  Khá  Lâm sinh    
 13  B1606481 Trần Mỹ Kim  14/11/95  MT16V4A1  N  2.74  144  Khá  Lâm sinh    
 14  B1606482 Nguyễn Nhật Ký  16/10/98  MT16V4A1  N  3.24  140  Giỏi  Lâm sinh    
 15  B1606485 Phan Phương Linh  04/02/97  MT16V4A1  N  3.08  146  Khá  Lâm sinh    
 16  B1606493 Lê Thị Thùy Nguyên  04/01/98  MT16V4A1  N  3.41  144  Giỏi  Lâm sinh    
 17  B1606496 Lâm Nhựt  05/02/98  MT16V4A1   2.75  140  Khá  Lâm sinh    
 18  B1606498 Huỳnh Nhựt Phi  13/07/98  MT16V4A1   2.97  140  Khá  Lâm sinh    
 19  B1606499 Ngô Minh Gia Phước  02/12/98  MT16V4A1   2.80  140  Khá  Lâm sinh    
 20  B1606500 Ngô Quốc Quy  28/06/98  MT16V4A1   3.11  140  Khá  Lâm sinh    
 21  B1606502 Nguyễn Như Quỳnh  05/06/98  MT16V4A1  N  2.92  140  Khá  Lâm sinh    
 22  B1606503 Phan Thanh Sang  04/01/98  MT16V4A1   2.81  144  Khá  Lâm sinh    
 23  B1606510 Nguyễn Hoàng Thông  24/06/98  MT16V4A1   3.41  140  Giỏi  Lâm sinh    
 24  B1606512 Thị Thúy  15/01/96  MT16V4A1  N  3.04  142  Khá  Lâm sinh    
 25  B1606513 Trần Ngọc Thủ  19/03/97  MT16V4A1   2.80  140  Khá  Lâm sinh    
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 26  B1606515 Trình Thị Thanh Thương  24/11/97  MT16V4A1  N  3.22  140  Giỏi  Lâm sinh    
 27  B1606519 Phạm Thị Thu Trang  29/05/98  MT16V4A1  N  3.43  140  Giỏi  Lâm sinh    
 28  B1606520 Bùi Thị Thanh Trúc  06/07/98  MT16V4A1  N  2.62  146  Khá  Lâm sinh    
 29  B1606521 Nguyễn Thanh Tuấn  29/07/98  MT16V4A1   3.01  140  Khá  Lâm sinh    
 Ngành học: Quản lý tài nguyên và môi trường ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1404547 Thạch Lậy  09/10/95  MT14X7A1   2.88  145  Khá  Quản lý tài nguyên và môi trường    
 2  B1404640 Nguyễn Trọng Nghĩa  08/01/96  MT14X7A2   2.59  140  Khá  Quản lý tài nguyên và môi trường    
 3  B1508911  Nguyễn Bảo Tiên  16/07/96  MT15X7A1  N  2.70  140  Khá  Quản lý tài nguyên và môi trường    
 4  B1508958 Nguyễn Thị Việt Trinh  11/08/97  MT15X7A2  N  3.22  140  Giỏi  Quản lý tài nguyên và môi trường    
 5  B1608718 Bùi Hữu An  15/01/98  MT16X7A1   2.90  140  Khá  Quản lý tài nguyên và môi trường    
 6  B1608719 Nguyễn Thị Thu Ba  16/09/98  MT16X7A1  N  3.40  144  Giỏi  Quản lý tài nguyên và môi trường    
 7  B1608720 Trần Thị Bé Bảy  22/01/98  MT16X7A1  N  3.32  140  Giỏi  Quản lý tài nguyên và môi trường    
 8  B1608721 Lâm Trí Cường  02/10/98  MT16X7A1   3.27  140  Giỏi  Quản lý tài nguyên và môi trường    
 9  B1608724 Lê Thị Ánh Dương  16/08/98  MT16X7A1  N  3.13  140  Khá  Quản lý tài nguyên và môi trường    

 10  B1608725 Mai Thị Kiều Đang  05/05/97  MT16X7A1  N  3.10  140  Khá  Quản lý tài nguyên và môi trường    
 11  B1608727 Nguyễn Thị Thu Em  02/06/97  MT16X7A1  N  2.93  141  Khá  Quản lý tài nguyên và môi trường    
 12  B1608729 Huỳnh Ngọc Hân  05/09/98  MT16X7A1  N  3.44  147  Giỏi  Quản lý tài nguyên và môi trường    
 13  B1608734 Võ Thị Tuyết Kha  04/07/97  MT16X7A1  N  3.44  140  Giỏi  Quản lý tài nguyên và môi trường    
 14  B1608735 Hồ Phúc Khang  01/01/97  MT16X7A1   2.98  141  Khá  Quản lý tài nguyên và môi trường    
 15  B1608741 Nguyễn Thúy Linh  21/04/98  MT16X7A1  N  3.65  140  Xuất sắc  Quản lý tài nguyên và môi trường    
 16  B1608744 Nguyễn Thị Thoại Miêu  29/10/98  MT16X7A1  N  3.28  140  Giỏi  Quản lý tài nguyên và môi trường    
 17  B1608745 Nguyễn Văn Nam  27/02/98  MT16X7A1   2.94  140  Khá  Quản lý tài nguyên và môi trường    
 18  B1608746 Trịnh Lê Bảo Ngọc  15/09/97  MT16X7A1  N  3.36  140  Giỏi  Quản lý tài nguyên và môi trường    
 19  B1608750 Nguyễn Thị Yến Nhi  14/09/97  MT16X7A1  N  3.69  144  Xuất sắc  Quản lý tài nguyên và môi trường    
 20  B1608753 Lê Thị Kim Phương  26/12/97  MT16X7A1  N  3.13  144  Khá  Quản lý tài nguyên và môi trường    
 21  B1608754 Nguyễn Thẩm Quyến  01/12/98  MT16X7A1  N  3.67  144  Xuất sắc  Quản lý tài nguyên và môi trường    
 22  B1608757 Nguyễn Thanh Tâm  10/03/98  MT16X7A1  N  3.24  140  Giỏi  Quản lý tài nguyên và môi trường    
 23  B1608761 Nguyễn Thị Thu Thảo  18/01/97  MT16X7A1  N  3.11  140  Khá  Quản lý tài nguyên và môi trường    
 24  B1608762 Huỳnh Thị Thanh Thúy  10/04/97  MT16X7A1  N  3.11  140  Khá  Quản lý tài nguyên và môi trường    
 25  B1608763 Trương Minh Thư  15/08/98  MT16X7A1  N  3.30  144  Giỏi  Quản lý tài nguyên và môi trường    
 26  B1608767 Trần Thị Diễm Trân  19/09/98  MT16X7A1  N  3.09  147  Khá  Quản lý tài nguyên và môi trường    
 27  B1608769 Huỳnh Trần Minh Trí  06/05/98  MT16X7A1   3.44  141  Giỏi  Quản lý tài nguyên và môi trường    
 28  B1608773 Trần Thị Bảo Vy  02/02/98  MT16X7A1  N  3.12  140  Khá  Quản lý tài nguyên và môi trường    
 29  B1608774 Dư Quốc An  01/04/98  MT16X7A2   3.25  140  Giỏi  Quản lý tài nguyên và môi trường    
 30  B1608776 Nguyễn Thái Bình  30/12/98  MT16X7A2   3.02  141  Khá  Quản lý tài nguyên và môi trường    
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 31  B1608780 Nguyễn Nhật Dương  05/01/97  MT16X7A2   2.98  147  Khá  Quản lý tài nguyên và môi trường    
 32  B1608782 Lê Tuấn Em  17/05/98  MT16X7A2   3.05  140  Khá  Quản lý tài nguyên và môi trường    
 33  B1608783 Lê Thị Việt Hà  25/10/98  MT16X7A2  N  3.34  140  Giỏi  Quản lý tài nguyên và môi trường    
 34  B1608786 Nguyễn Thanh Hòa  01/09/98  MT16X7A2   3.45  147  Giỏi  Quản lý tài nguyên và môi trường    
 35  B1608788 Ngô Tấn Huy  29/06/97  MT16X7A2   2.92  140  Khá  Quản lý tài nguyên và môi trường    
 36  B1608789 Phan Quốc Hưng  12/12/98  MT16X7A2   3.08  141  Khá  Quản lý tài nguyên và môi trường    
 37  B1608793 Lê Ái Lam  13/10/98  MT16X7A2  N  3.21  144  Giỏi  Quản lý tài nguyên và môi trường    
 38  B1608795 Nguyễn Thị Cà Liễu  21/01/98  MT16X7A2  N  3.39  144  Giỏi  Quản lý tài nguyên và môi trường    
 39  B1608796 Ngô Thị Trúc Linh  26/06/98  MT16X7A2  N  3.22  142  Giỏi  Quản lý tài nguyên và môi trường    
 40  B1608797 Trần Vũ Linh  09/06/98  MT16X7A2   3.31  140  Giỏi  Quản lý tài nguyên và môi trường    
 41  B1608798 Võ Văn Lương  21/10/98  MT16X7A2   3.36  148  Giỏi  Quản lý tài nguyên và môi trường    
 42  B1608800 Lê Huỳnh My  21/11/97  MT16X7A2  N  3.16  144  Khá  Quản lý tài nguyên và môi trường    
 43  B1608802 Trương Ánh Ngọc  12/10/97  MT16X7A2  N  3.28  144  Giỏi  Quản lý tài nguyên và môi trường    
 44  B1608805 Nguyễn Thị Yến Nhi  02/11/98  MT16X7A2  N  3.39  144  Giỏi  Quản lý tài nguyên và môi trường    
 45  B1608806 Nguyễn Thị Huỳnh Như  25/04/98  MT16X7A2  N  3.22  140  Giỏi  Quản lý tài nguyên và môi trường    
 46  B1608811  Lương Trọng Trường Sơn  18/01/98  MT16X7A2   3.14  144  Khá  Quản lý tài nguyên và môi trường    
 47  B1608812 Lê Văn Tạo  01/01/98  MT16X7A2   2.91  145  Khá  Quản lý tài nguyên và môi trường    
 48  B1608813 Quách Thị Minh Tâm  31/10/97  MT16X7A2  N  3.26  141  Giỏi  Quản lý tài nguyên và môi trường    
 49  B1608814 Thạch Thị Rách Tha  06/07/96  MT16X7A2  N  3.18  140  Khá  Quản lý tài nguyên và môi trường    
 50  B1608819 Cao Trần Thủy Tiên  30/06/98  MT16X7A2  N  3.25  144  Giỏi  Quản lý tài nguyên và môi trường    
 51  B1608821 Lê Đoan Trang  25/07/96  MT16X7A2  N  3.16  140  Khá  Quản lý tài nguyên và môi trường    
 52  B1608823 Nguyễn Thị Ngọc Trăm  26/02/97  MT16X7A2  N  2.80  140  Khá  Quản lý tài nguyên và môi trường    
 53  B1608824 Phan Mai Trinh  04/06/98  MT16X7A2  N  3.00  140  Khá  Quản lý tài nguyên và môi trường    
 54  B1608825 Nguyễn Thị Kim Trí  24/12/97  MT16X7A2  N  3.28  140  Giỏi  Quản lý tài nguyên và môi trường    
 55  B1608826 Hà Văn Trọng  25/10/98  MT16X7A2   3.45  144  Giỏi  Quản lý tài nguyên và môi trường    
 56  B1608827 Nguyễn Hoàng Anh Tú  17/09/98  MT16X7A2   3.51  140  Giỏi  Quản lý tài nguyên và môi trường    
 57  B1608828 Trần Ngọc Ái Vy  08/04/98  MT16X7A2  N  3.43  147  Giỏi  Quản lý tài nguyên và môi trường    
 Ngành học: Quản lý tài nguyên và môi trường ( Hệ Đại học - Chính quy (liên thông cao đẳng lên đại học))
 1  C1600134 Trần Nguyễn Trung Hiếu  04/10/90  MT16X7L1   2.84  140  Khá  Quản lý tài nguyên và môi trường    
 2  C1700189 Nguyễn Lê Nhân Ái  04/03/96  MT17X7L1   3.44  143  Giỏi  Quản lý tài nguyên và môi trường    
 3  C1700190 Nguyễn Đức Anh  17/06/96  MT17X7L1   2.99  143  Khá  Quản lý tài nguyên và môi trường    
 4  C1700193 Nguyễn Mạnh Cường  08/10/96  MT17X7L1   2.93  143  Khá  Quản lý tài nguyên và môi trường    
 5  C1700195 Nguyễn Thị Cẩm Duyên  10/03/96  MT17X7L1  N  3.15  143  Khá  Quản lý tài nguyên và môi trường    
 6  C1700197 Nguyễn Thanh Hà  15/06/95  MT17X7L1   2.73  143  Khá  Quản lý tài nguyên và môi trường    
 7  C1700198 Trương Minh Hải  29/04/94  MT17X7L1   2.65  143  Khá  Quản lý tài nguyên và môi trường    
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 8  C1700199 Trang Thanh Hào  24/08/96  MT17X7L1   3.04  143  Khá  Quản lý tài nguyên và môi trường    
 9  C1700203 Trần Thị Minh Kha  05/04/96  MT17X7L1  N  3.53  143  Giỏi  Quản lý tài nguyên và môi trường    

 10  C1700204 Nguyễn Hữu Đăng Khoa  04/10/96  MT17X7L1   2.66  143  Khá  Quản lý tài nguyên và môi trường    
 11  C1700205 Nguyễn Thị Thiên Kim  27/02/96  MT17X7L1  N  3.13  143  Khá  Quản lý tài nguyên và môi trường    
 12  C1700206 Lê Thị Bích Lam  04/04/96  MT17X7L1  N  3.26  143  Giỏi  Quản lý tài nguyên và môi trường    
 13  C1700207 Nguyễn Thị Hồng Lê  04/08/96  MT17X7L1  N  3.03  143  Khá  Quản lý tài nguyên và môi trường    
 14  C1700208 Nguyễn Vủ Luân  17/07/96  MT17X7L1   3.56  145  Giỏi  Quản lý tài nguyên và môi trường    
 15  C1700209 Hứa Diễm Mi  05/04/96  MT17X7L1  N  2.97  143  Khá  Quản lý tài nguyên và môi trường    
 16  C1700212 Nguyễn Vĩnh Nghi  12/03/94  MT17X7L1   2.75  143  Khá  Quản lý tài nguyên và môi trường    
 17  C1700213 Lê Thị Bảo Ngọc  05/06/96  MT17X7L1  N  2.70  143  Khá  Quản lý tài nguyên và môi trường    
 18  C1700214 Trần Thị Cẩm Ngọc  19/12/96  MT17X7L1  N  3.51  144  Giỏi  Quản lý tài nguyên và môi trường    
 19  C1700215 Nguyễn Thị Hồng Nguyên  08/09/95  MT17X7L1  N  3.03  150  Khá  Quản lý tài nguyên và môi trường    
 20  C1700216 Lê Phước Nhân  26/12/96  MT17X7L1   3.27  145  Giỏi  Quản lý tài nguyên và môi trường    
 21  C1700218 Lê Thị Huyền Như  19/12/95  MT17X7L1  N  3.24  143  Giỏi  Quản lý tài nguyên và môi trường    
 22  C1700219 Nguyễn Cẩm Nhung  13/02/96  MT17X7L1  N  3.00  143  Khá  Quản lý tài nguyên và môi trường    
 23  C1700221 Phạm Hoàng Phúc  20/08/96  MT17X7L1   3.30  143  Giỏi  Quản lý tài nguyên và môi trường    
 24  C1700222 Võ Hoàng Phúc  03/01/96  MT17X7L1   2.88  143  Khá  Quản lý tài nguyên và môi trường    
 25  C1700223 Huỳnh Bích Phượng  22/04/96  MT17X7L1  N  2.77  142  Khá  Quản lý tài nguyên và môi trường    
 26  C1700224 Mai Kim Riêng  09/04/96  MT17X7L1  N  3.34  142  Giỏi  Quản lý tài nguyên và môi trường    
 27  C1700226 Nguyễn Hoài Tâm  03/12/96  MT17X7L1   3.45  143  Giỏi  Quản lý tài nguyên và môi trường    
 28  C1700228 Nguyễn Ngọc Thủy Thanh  08/03/96  MT17X7L1  N  3.19  143  Khá  Quản lý tài nguyên và môi trường    
 29  C1700229 Lê Thị Hồng Thêm  24/06/95  MT17X7L1  N  3.55  145  Giỏi  Quản lý tài nguyên và môi trường    
 30  C1700231 Huỳnh Thanh Tiền  03/08/96  MT17X7L1   3.47  143  Giỏi  Quản lý tài nguyên và môi trường    
 31  C1700233 Văn Thùy Trang  17/12/95  MT17X7L1  N  2.95  143  Khá  Quản lý tài nguyên và môi trường    
 32  C1700234 Lê Thị Mỹ Trinh  25/11/96  MT17X7L1  N  3.27  153  Giỏi  Quản lý tài nguyên và môi trường    
 33  C1700235 Lê Thanh Tùng  09/02/96  MT17X7L1   3.20  144  Giỏi  Quản lý tài nguyên và môi trường    
 34  C1700239 Ngô Thị Hồng Cúc  29/03/96  MT17X7L2  N  2.84  150  Khá  Quản lý tài nguyên và môi trường    
 35  C1700240 Trần Văn Đô  09/02/95  MT17X7L2   2.86  143  Khá  Quản lý tài nguyên và môi trường    
 36  C1700242 Trịnh Thị Mỹ Duyên  26/02/96  MT17X7L2  N  3.08  143  Khá  Quản lý tài nguyên và môi trường    
 37  C1700243 Châu Thị Hồng Hà  23/02/96  MT17X7L2  N  3.45  151  Giỏi  Quản lý tài nguyên và môi trường    
 38  C1700247 Đổ Thị Diễm Hương  02/07/95  MT17X7L2  N  3.53  143  Giỏi  Quản lý tài nguyên và môi trường    
 39  C1700249 Lê Phát Huy  07/05/93  MT17X7L2   3.05  143  Khá  Quản lý tài nguyên và môi trường    
 40  C1700250 Lê Văn Kháng  19/09/93  MT17X7L2   3.16  143  Khá  Quản lý tài nguyên và môi trường    
 41  C1700251 Võ Hoàng Khương  15/12/96  MT17X7L2   3.03  143  Khá  Quản lý tài nguyên và môi trường    
 42  C1700253 Trần Nguyễn Kiều Lam  19/09/96  MT17X7L2  N  2.86  143  Khá  Quản lý tài nguyên và môi trường    
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 43  C1700254 Lê Kim Liểu  15/08/96  MT17X7L2  N  3.37  145  Giỏi  Quản lý tài nguyên và môi trường    
 44  C1700255 Lâm Ngọc Trúc Ly  06/03/96  MT17X7L2  N  3.51  152  Giỏi  Quản lý tài nguyên và môi trường    
 45  C1700256 Trương Lệ Mi Mi  01/01/96  MT17X7L2  N  3.38  143  Giỏi  Quản lý tài nguyên và môi trường    
 46  C1700260 Nguyễn Thùy Bảo Ngọc  15/07/96  MT17X7L2  N  2.84  143  Khá  Quản lý tài nguyên và môi trường    
 47  C1700261 Nguyễn Trí Ngôn  21/11/96  MT17X7L2   2.87  143  Khá  Quản lý tài nguyên và môi trường    
 48  C1700262 Trần Nguyễn  14/04/95  MT17X7L2   3.20  145  Giỏi  Quản lý tài nguyên và môi trường    
 49  C1700264 Lê Huỳnh Như  10/04/96  MT17X7L2  N  3.04  142  Khá  Quản lý tài nguyên và môi trường    
 50  C1700267 Phạm Hoàng Phúc  19/03/95  MT17X7L2   3.42  143  Giỏi  Quản lý tài nguyên và môi trường    
 51  C1700269 Khoa Tú Phụng  20/11/95  MT17X7L2  N  3.06  142  Khá  Quản lý tài nguyên và môi trường    
 52  C1700273 Võ Hoài Tân  18/12/96  MT17X7L2   3.20  143  Giỏi  Quản lý tài nguyên và môi trường    
 53  C1700274 Nguyễn Thị Thắm  27/08/95  MT17X7L2  N  3.31  145  Giỏi  Quản lý tài nguyên và môi trường    
 54  C1700275 Trần Phương Thảo  03/06/96  MT17X7L2  N  2.76  143  Khá  Quản lý tài nguyên và môi trường    
 55  C1700277 Nguyễn Minh Tiến  24/11/96  MT17X7L2   3.31  143  Giỏi  Quản lý tài nguyên và môi trường    
 56  C1700279 Phạm Ngọc Bảo Trâm  12/07/96  MT17X7L2  N  3.17  143  Khá  Quản lý tài nguyên và môi trường    
 57  C1700280 Trần Quốc Triệu  15/04/96  MT17X7L2   2.96  150  Khá  Quản lý tài nguyên và môi trường    
 58  C1700281 Nguyễn Hữu Trọng  01/06/96  MT17X7L2   3.05  143  Khá  Quản lý tài nguyên và môi trường    
 59  C1700282 Lê Minh Vàng  19/09/95  MT17X7L2   3.16  143  Khá  Quản lý tài nguyên và môi trường    
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